
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:        /KSBT-DVTYT ngày      /4/2022 về việc đề nghị báo giá 

dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị QTMT) 

 

TT Tên hàng Số hiệu Số Seri 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1  Máy đo ánh sáng Testo 540  01  

2  Máy đo ánh sáng Testo 545 02723033 01 - Dải đo: 0 ÷ 100000 Lux 

3  
Máy đo vi khí hậu 

(tốc độ gió) 
Testo 425   Made in Germany 

4  
Máy đo vi khí hậu 

(độ ẩm) 
Testo 625 SN61940994 01 Made in Germany 

5  Máy đo độ rung 
SVANTEK 

958 
20861 01 Made in China 

6  Máy đo bụi 

Thermo 

Scientific 

PDR 1500 

1032245465 01 Made in USA 

7  Máy đo hơi khí 
Drager X-

am 8000 
G/N ARLJ-0013 01 Made in Germany 

8  Máy đo phóng xạ 
Radalert 

100X 
X01689 01 Made in USA 

9  

Máy đo điện từ 

trường tần số 

công nghiệp 

ETS-

LNDGREN 

HI-3604 

SN00233480 01 Made in USA 

10  Máy đo ồn Testo 815 
A/N05638155 

S/N30830359/012 
01 Made in Germany 

 
 

Tổng: 10 khoản 

  



MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:        /KSBT-DVTYT ngày      /4/2022 về việc đề nghị báo giá 

dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị QTMT) 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

Địa chỉ: 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Ngày:…. 

Số báo giá:.. 

Điện thoại:……………. 

Người lập:………. 

 

TT Tên 

hàng 

hóa 
Số 

hiệu 

Số 

Seri 

Thông 

số và 

điểm 

 hiệu 

chuẩn 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 

Ghi chú 

1          

2          

 Tổng cộng:………….  

Bằng chữ:…………… 

Ghi chú: 

1. Giá chào: đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí 

vận chuyển, xếp dỡ tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện:………. Kể từ khi có xác nhận đặt hàng 

3. Hiệu lực báo giá:……….. 
 

 Đại diện Công ty 

 

 

 Họ và tên người báo giá 
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